Trang 2

TRƯỜNG THPT PHƯỚC LONG

Tổ: Sử- GDCD
HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MÔN GDCD KHỐI 12
từ ngày 25/9 – 30/10/ 2021
(Đối với học sinh không thể học tập trực tuyến)

I. HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Bài 2. Thực hiện pháp luật 
Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.


	1. Khái niệm, các hình thức và các giai đoạn thực hiện pháp luật

a. Khái niệm thực hiện pháp luật

b. Các hình thức thực hiện pháp luật (có 4 hình thức thực hiện pháp luật)
c. các giai đoạn thực hiện pháp luật (học sinh tự nghiên cứu)

2. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí

a. Vi phạm pháp luật
- các dấu hiệu cơ bản của vi phạm pháp luật

- Khái niệm vi phạm pháp luật
b. Trách nhiệm pháp lí
- khái niệm trách nhiệm pháp lý

- Mục đích cùa trách nhiệm pháp lý.

c. Các loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí (có 4 loại)

	
	Học sinh nghiên cứu SGK GDCD 12, bài “Thực hiện pháp luật” từ trang 16 đến trang 23 (nếu có sách giáo khoa), học sinh không có sách giáo khoa có thể tham khảo nội dung kiến thức trọng tâm đính kèm.

HS trả lời các câu hỏi:

1. Em hiểu thế nào là thực hiện pháp luật? cho ví dụ?
2. Em cho biết có mấy hình thức thực hiện pháp luật?cho biết nội dung và ví dụ cho từng hình thức?
3. Cho biết, hình thức thực hiện pháp luật nào nào khác với 3 hình thức còn lại? tại sao?
4. Cho biết, để xác định hành vi phạm pháp luật cần căn cứ trên những dấu hiệu cơ bản nào? Từ đó rút ra khái niệm vi phạm pháp luật?
5. Em hiểu thế nào là trách nhiệm pháp lý? Cho biết mục đích của trách nhiệm pháp lý?
6. Có mấy loại vi phạm pháp luật? nêu nội dung và cho ví dụ các loại vi phạm?

7. Cho biết để xác định các loại vi phạm pháp luật cần căn cứ vào đâu?

	Bài 3. Công dân bình đẳng trước pháp 
Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.


	1. Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ

2. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí

3. Trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật (khuyến khích học sinh tự nghiên cứu)

	
	Học sinh nghiên cứu SGK GDCD 12, bài “Công dân bình đẳng trước pháp luật” từ trang 27 đến trang 29 (nếu có sách giáo khoa), học sinh không có sách giáo khoa có thể tham khảo nội dung kiến thức trọng tâm đính kèm.

HS trả lời các câu hỏi:

1. 1. Em hiểu thế nào là công dân bình đẳng trước pháp luật?

2. 2. Em hiểu thế nào  về công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ? cho ví dụ?

3. 3. Em hiểu thế nào về công dân bình đảng về trách nhiệm pháp lý?

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	· Học sinh cần nắm được kiến thức trọng tâm của bài học
· Hoàn thành bài tập củng cố.
· Gửi lại thông tin phản hồi nếu gặp khó khăn trong quá trình tự học.


II. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 
Bài 2: THỰC HIỆN PHÁP LUẬT
1. Khái niệm, các hình thức và các giai đoạn thực hiện pháp luật

a. Khái niệm thực hiện pháp luật

- Thực hiện pháp luật là quá trình hoạt động có mục đích làm cho những quy định của pháp luật đi vào đời sống và trở thành hành vi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức.

VD: Người điều khiển xe máy không vượt qua ngã tư khi có tín hiệu đèn đỏ. Cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe, lập biên bản phạt khi B vượt đèn đỏ,…..

b. Các hình thức thực hiện pháp luật (có 4 hình thức thực hiện pháp luật)
- Sử dụng pháp luật: Các cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật cho phép.

VD: Anh B thực hiện quyền tự do kinh doanh thông qua việc lựa chọn ngành nghề, hình thức kinh doanh phù hợp với điều kiện của mình, tổ chức việc kinh doanh đúng pháp luật,….

- Thi hành pháp luật: Các cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm.
VD: Người kinh doanh thực hiện nghĩa vụ nộp thuế,…..

- Tuân thủ pháp luật: Các cá nhân, tổ chức không làm những gì mà pháp luật cấm.
VD: Người tham gia thông không được tiếp tục đi khi có tín hiệu đèn đỏ.
- Áp dụng pháp luật: Các cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào pháp luật để ra quyết định chấm dứt, thay đổi việc thực hiện các quyền, xử lí người vi phạm pháp luật,…..

VD: Cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt anh B vượt đèn đỏ khi anh điều kiển xe máy (Anh cảnh sát giao thông đã thực hiện pháp luật ở hình thức áp dụng PL

2. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí

a. Vi phạm pháp luật (có 3 dấu hiệu):
+  Hành vi trái pháp luật

+ Do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện

+ Người vi phạm pháp luật phải có lỗi
- Hành vi trái pháp luật

  + Hành vi có thể là hành động: làm những việc không được làm theo quy định của pháp luật.

VD: Anh B điều khiển xe ôtô khi anh chưa có giấy pháp lái xe…..

  + Không hành động: không làm những việc phải làm theo quy định của pháp luật.

VD: Anh B không nộp thuế cho nhà nước khi anh tổ chức kinh doanh…..

       Anh B không cứu giúp người bị rơi xuống sông khi anh có đủ điều kiện cứu giúp.

Hành vi trái pháp luật là hành vi xâm phạm, gây thiệt hại cho những quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

- Do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện 

    + Là người đạt độ tuổi nhất định theo quy định của pháp luật, 

    + Có thể nhận thức và điều khiển được hành vi của mình.

- Người vi phạm pháp luật phải có lỗi

     Lỗi là thể hiện thái độ của người biết hành vi của mình là sai, trái pháp luật, có thể gây hậu quả không tốt nhưng vẫn cố ý làm hoặc vô tình để mặt cho sự việc xảy ra.

VD: Anh B biết vượt đèn đỏ khi tham gia giao thông là sai với quy định của pháp luật nhưng B vẫn vượt khi đèn tín hiệu màu đỏ phát sáng.

Tóm lại: vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

b. Trách nhiệm pháp lí
- Trách nhiệm pháp lí là nghĩa vụ mà các cá nhân hoặc tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi vi phạm pháp luật của mình.

- Trách nhiệm pháp lí được áp dụng nhằm:

+ Buộc các chủ thể vi phạm pháp luật chấm dứt hành vi trái pháp luật. trừng phạt, ngăn chặn và khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm pháp luật gây ra.

+ Giáo dục răn de người  khác để họ tránh, hoặc kiềm chế những việc làm trái pháp luật, đồng thời giáo dục ở họ ý thức tôn trọng pháp luật.
c. Các loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí (có 4 loại)

Căn cứ vào đối tượng bị xâm phạm, mức độ và tính chất nguy hiểm do hành vi vi phạm gây ra cho xã hội mà chia ra 4 loại vi phạm pháp luật

- Vi phạm hình sự: là những hành vi nguy hiểm cho xã hội, bị coi là tội phạm được quy định tại bộ luật hình sự.

+ Từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

+ Từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.

+ Việc xử lí người chưa thành niên (đủ 14 đến dưới 18 tuổi) theo nguyên tắc lấy giáo dục họ là chủ yếu.

- Vi phạm hành chính: là hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn  tội phạm (vi phạm hình sự), xâm phạm các quy tắc quản lí nhà nước. VD: Anh B vượt đèn đỏ khi tham gia giao thông. 

        Anh N không đi khám sức khỏe trong đợt khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự…..

+ Từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi bị xử phạt hành chính về vi phạm hành chính do cố ý.

+ Từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử phạt hành chính về mọi vi phạm hành chính do mình gây ra.

- Vi phạm dân sự: là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới các quan hệ tài sản, và quan hệ nhân thân.

VD: Anh B không trả tiền đầy đủ và đúng hạn cho N theo thỏa thuận khi mua nhà.

+ Từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi khi tham gia các giao dịch dân sự phải có người đại diện theo pháp luật
+ Người có hành vi vi phạm dân sự phải chịu trách nhiệm dân sự (trách nhiệm bồi thường thiệt hại)
- Vi phạm kỉ luật: là hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm các quan hệ lao động, công vụ nhà nước,….do pháp luật lao động và pháp luật hành chính bảo vệ.

 Người vi phạm kỉ luật phải chịu trách nhiệm kỉ luật như: khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, chuyển công tác, buộc thôi việc,…..

Bài 3: CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT

1. Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ

- Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ có nghĩa là bình đẳng về hưởng quyền và làm nghĩa vụ trước nhà nước và xã hội theo quy định của pháp luật.
- Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân.
Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ được hiểu:

+ Mọi công dân đều được hưởng quyền và phải thực hiện nghĩa vụ của mình.

+ Quyền và nghĩa vụ của công dân không bị phân biệt bởi dân tộc, giới tính, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội…

2. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí

- Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí là bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm (trách nhiệm pháp lí theo quy định của pháp luật: trách nhiệm hành chính, dân sự, hình sự, kỉ luật) của mình và bị xử lí theo quy định của pháp luật.

3. Trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật ( HS tự nghiên cứu)
- Quyền và nghĩa vụ của công dân được quy định trong hiến pháp và luật.

- Nhà nước tạo vật chất và tinh thần để công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ.
- Xử lý nghiêm minh những hành vi xâm phạm quyền và lợi ích của công dân, của xã hội.

III. BÀI TẬP CỦNG CỐ
Bài 2: THỰC HIỆN PHÁP LUẬT
Câu 1. Sử dụng pháp luật là các cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn

A. quyền của mình


C. quyền dân chủ

B. quyền của công dân

D. quyền con người

Câu 2. Vi phạm pháp luật là hành vi xâm hại tới

A. các quan hệ xã hội

C. quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ

B. tất cả các mối quan hệ

D. quan hệ giữa người với người

Câu 3. Học sinh đủ 16 tuổi được phép lái loại xe có dung tích xi - lanh bằng bao nhiêu?
A. Từ 50 cm3 đến 70 cm3.


C. 90 cm3.

B. Dưới 50 cm3.



D. Trên 90 cm3.

Câu 4. Vi phạm hành chính là hành vi xâm phạm các

A. quy tắc quản lí nhà nước. 


C. quy tắc kỉ luật lao động

B. quy tắc quản lí xã hội. 


D. nguyên tắc của tập thể

Câu  5. Vi phạm hình sự là hành vi
A. gây nguy hiểm cho xã hội


C. rất nguy hiểm cho xã hội

B. cực kì nguy hiểm cho xã hội

D. không nguy hiểm cho xã hội

Câu 6. Vi phạm kỉ luật là hành vi:

A. xâm phạm quan hệ nhân thân

C. xâm phạm  quan hệ lao động, công vụ

B. xâm phạm quan hệ tài sản 


D. xâm phạm quan hệ hành chính

Câu 7.  Người từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên phải bị xử phạt hành chính về mọi hành vi vi phạm?

A. 14





C. 16

B. 15 





D. 17

Câu 8. Người từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên phải bị xử phạt hình sự về mọi hành vi vi phạm?

A. 16





C. 18

B. 17





D. 19

Câu 9. Người ở độ  tuổi trở bao nhiêu  cần phải có người đại diện khi thực hiện các giao dịch dân sự?

A. từ 4 đến chưa đủ 15 tuổi


 C. từ 6 đến chưa đủ 19

B. từ 6 đến chưa đủ 18 


D. từ 6 đến chưa đủ 17

Câu 10. Người kinh doanh không được kinh doanh những mặt hàng mà nhà nước cấm. Quy định này thuộc hình thức thực hiện pháp luật nào?

A. thi hành pháp luật



C. sử dụng pháp luật

B. tuân thủ pháp luật



D. áp dụng pháp luật

Câu 11. Khi thuê nhà của ông T, ông A đã tự sửa chữa, cải tạo mà không hỏi ý kiến của ông T. Hành vi này của ông A là hành vi vi phạm

A. dân sự.




C. hành chính.

B. hình sự.




D. kỉ luật.

Câu 12. Cảnh sát giao thông xử phạt người đi xe máy lấn tuyến 300.000 đồng. Trong trường hợp này cảnh sát giao thông đã

A. sử dụng pháp luật.



C. áp dụng pháp luật.

B. thi hành pháp luật.



 D. tuân thủ pháp luật

Câu 13. Khi mượn  xe của ông M, ông H đã tự y cho người khác  mượn lại  mà không hỏi ý kiến của ông M. Hành vi này của ông H là hành vi vi phạm:

A. dân sự.




C. hành chính.

B. hình sự.




D. kỉ luật.

Câu 14. Vi phạm pháp luật không bao gồm dấu hiệu nào dưới đây?

A. Trái phong tục tập quán.


B. Lỗi.

C. Trái pháp luật.


D. Do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện.

Câu 15. Người sản xuất hàng hóa để bán ra thị trường mà không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ quan có thẩm quyền là vi phạm

A. dân sự.




B. hành chính.

C. trật tự xã hội.



D. quan hệ kinh tế.

Câu 16. Vi phạm pháp luật là hành vi
A. trái thuần phong mĩ tục.


B. trái pháp luật.

C. trái đạo đức xã hội.



D. trái nội quy của tập thể.

Câu 17. Năng lực trách nhiệm pháp lí là khả năng của người đã đạt một độ tuổi nhất định theo quy định của pháp luật, có thể

A. nhận thức và điều khiển được hành vi của mình.

B. hiểu được hành vi của mình.

C. nhận thức và đồng ý với hành vi của mình.

D. có kiến thức về lĩnh vực mình làm.

Câu 18. Trách nhiệm pháp lí được áp dụng nhằm mục đích nào dưới đây?
A. Trừng trị nghiêm khắc nhất đối với người vi phạm pháp luật.

B. Buộc chủ thể vi phạm pháp luật chấm dứt hành vi trái pháp luật.

C. Xác định được người tốt và người xấu.

D. Cách li người vi phạm với những người xung quanh.

Câu 19. Chủ thể nào dưới đây có quyền áp dụng pháp luật?

A. Mọi cán bộ, công chức nhà nước.

B. Mọi cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền.

C. Mọi cơ quan, tổ chức.

D. Mọi công dân.
Câu 20. Là công nhân, mặc dù đã được nhắc nhở nhiều lần nhưng M vẫn thường xuyên vi phạm các quy định về an toàn lao động. Hành vi của M là hành vi

A. vi phạm tổ chức.



B. vi phạm hành chính.

C. vi phạm kỷ luật.



D. vi phạm nội quy cơ quan.
Bài 3: CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT

Câu 1. Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ là bình đẳng về

A. hưởng  quyền và lợi ích



C. hưởng quyền và làm nghĩa vụ

B.  hưởng quyền và thực hiện trách nhiệm

D. hưởng lợi ích và làm nghĩa vụ

Câu 2. Tất cả công dân khi đủ 18 tuổi đều được thực hiện quyền bầu cử. Điều này thể hiện bình đẳng về:

A. nghĩa vụ





C. lợi ích

B. quyền lợi





D. trách nhiệm

Câu 3. Mọi công dân khi thực hiện quyền tự do kinh doanh phải đóng thuế. Điều này thể hiện bình đẳng về:

A. nghĩa vụ





C. lợi ích

B. quyền lợi





D. trách nhiệm
Câu 4. Quyền và nghĩa vụ của công dân không bị phân biệt bởi

A. Dân tộc, giới tinh, tôn giáo

C. Dân tộc, giới tinh, tôn giáo, địa vị

B. Thu nhập, tuổi tác, địa vị

D. Dân tộc, độ tuổi, giới tính

Câu 5. Tòa án nhân dân tỉnh K quyết định áp dụng hình phạt tù đối với ông S là cán bộ có chức quyền trong tỉnh về tội “Tham ô tài sản”. Cùng chịu hình phạt tù còn có 2 cán bộ cấp dưới của ông S. Hình phạt của Tòa án áp dụng là biểu hiện công dân bình đẳng về lĩnh vực nào dưới đây ?

A. Về nghĩa vụ bảo vệ tài sản.

B. Về nghĩa vụ công dân.

C. Về trách nhiệm pháp lý.


D. Về chấp nhận hình phạt.

Câu 6. Tòa án nhân dân tỉnh T xét xử vụ án kinh tế trong tỉnh không phụ thuộc vào người bị xét xử là cán bộ lãnh đạo hay nhân viên. Điều này thể hiện công dân bình đẳng về

A. xét sử của Tòa án.


B. nghĩa vụ pháp lý.

C. trách nhiệm pháp lý.


D. quyền và nghĩa vụ.

Câu 7. X và Y mở cửa hàng kinh doanh sữa trong một thành phố, đều đóng thuế với mức thuế như nhau. Điều này thể hiện công dân bình đẳng

A. về thực hiện trách nhiệm pháp lý.

B. về trách nhiệm với Tổ quốc.

C. về quyền và nghĩa vụ.

D. về trách nhiệm với xã hội

Câu 8. Một trong những biểu hiện của bình đẳng về quyền và nghĩa vụ

A. ai cũng có quyền và nghĩa vụ như nhau.

B. quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân.

C. quyền và nghĩa vụ công dân là một thể thống nhất.

D. mọi người đều có quyền ưu tiên như nhau.

Câu 9. Bất kỳ công dân nào, nếu đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật đều có quyền học tập, lao động, kinh doanh. Điều này thể hiện

A. công dân bình đẳng về nghĩa vụ.

B. công dân bình đẳng về quyền.

C. công dân bình đẳng về trách nhiệm.

D. công dân bình đẳng về mặt xã hội.

Câu 10. Cả 4 người đi xe máy vượt đèn đỏ đều bị Cảnh sát giao thông xử phạt với mức phạt khác nhau. Điều này thể hiện, công dân

A. bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.

B. bình đẳng trước pháp luật.

C. bình đẳng về thực hiện trách nhiệm pháp lý.

D. bình đẳng khi tham gia giao thông.

IV.  PHẢN HỒI THÔNG TIN 
(Những thắc mắc của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.)
Trường:
Lớp:

Họ tên học sinh
	BÀI HỌC
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	 Bài 2. Thực hiện pháp luật 

	1. Khái niệm, các hình thức và các giai đoạn thực hiện pháp luật

a. Khái niệm thực hiện pháp luật

b. Các hình thức thực hiện pháp luật (có 4 hình thức thực hiện pháp luật)
c. các giai đoạn thực hiện pháp luật (học sinh tự nghiên cứu)

2. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí

a. Vi phạm pháp luật
- các dấu hiệu cơ bản của vi phạm pháp luật

- Khái niệm vi phạm pháp luật
b. Trách nhiệm pháp lí
- khái niệm trách nhiệm pháp lý

- Mục đích cùa trách nhiệm pháp lý.

c. Các loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí (có 4 loại)
	1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

	Bài 3. Công dân bình đẳng trước pháp
	1. Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ

2. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí

3. Trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật (khuyến khích học sinh tự nghiên cứu)
	1.

2.

3.
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